
BIỂU SỐ 2 - DANH SÁCH HỒ SƠ CẤP MỚI TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày         /7/2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

STT Tên chủ sử dụng đất Mã hồ sơ Địa chỉ thửa đất Ngày tiếp nhận và trao trả
hồ sơ Tình trạng hồ sơ Ghi chú

I Hồ sơ chưa đảm bảo, chuyển trả:
1 A Suy H34.28-230327-0003 Đắk Tơ Re 27/03/2023 - 19/06/2023 Hồ sơ chưa đảm bảo, chuyển trả hồ sơ
2 Vũ Thị Cúc H34.28-230418-0009 Thôn 12, Đăk Tờ Re 18/04/2023- 07/07/2023 Hồ sơ chưa đảm bảo, chuyển trả hồ sơ
II Hồ sơ đã rút:
3  Nguyễn Thị Tuyết H34.28-230406-0001 Thôn 2, TT Đăk Rve 6/4/2023- 27/06/2023 Đã rút hồ sơ
4  Nguyễn Thị Lan H34.28-230406-0003 Thôn 5, TT Đăk Rve 06/04/2023 - 28/06/2023 Đã rút hồ sơ
5 A Thông H34.28-230413-0001 Thôn 1, TT Đăk Rve 13/04/2023 -  04/07/2023 Đã rút hồ sơ
6 Hồ Thị Sanh H34.28-230413-0003 Thôn 7, TT Đăk Rve 13/04/2023- 11/07/2023 Đã rút hồ sơ
7 Đinh Thị Xanh H34.28-230418-0002 Thôn 1, TT Đăk Rve 18/04/2023- 11/07/2023 Đã rút hồ sơ
8 Y Đeoh H34.28-230418-0007 Thôn 9, Đăk Ruồng 18/04/2023-  07/07/2023 Đã rút hồ sơ

III Hồ sơ chậm:
9 Nguyễn Công Dương H34.28-230406-0002 Thôn 5, TT Đăk Rve 06/04/2023 - 27/06/2023 Hồ sơ chậm
10 Đỗ Thị Lê H34.28-230420-0001 Thôn 5, TT Đăk Rve 20/04/2023 - 11/07/2023 Hồ sơ chậm
11 Lê Ngọc Thành H34.28-230420-0002 Thị trấn Đăk Rve 20/04/2023 11/07/2023 Hồ sơ chậm
12 Nguyễn Thị Phượng H34.28-230426-0001 Thôn 3, TT Đăk Rve 26/04/2023 - 17/07/2023 Hồ sơ chậm
13 Nguyễn Hoàng Đệ H34.28-230612-0001 Thôn 13, Đăk Ruồng  12/06/2023- 24/07/2023 Hồ sơ chậm
14 Đinh Bông H34.28-230613-0001 Thôn 4, TT Đăk Rve 13/06/2023 - 25/07/2023 Hồ sơ chậm
15  Y Đoan H34.28-230613-0002 Thôn 4, TT Đăk Rve 13/06/2023-  25/07/2023 Hồ sơ chậm
IV Hồ sơ đang giải quyết:
16 Nông Văn Nghiệp H34.28-230327-0006 Thôn 13, Đăk Ruồng 27/03/2023 - 20/06/2023 Đang trong thời gian giải quyết

17  Đinh Piang H34.28-230515-0001 Thôn 13, Đăk Ruồng 15/05/2023- 31/07/2023 Đang trong thời gian giải quyết; đang chuyển
thuế

18 Trương Minh Thông H34.28-230621-0001 Thôn 3, TT Đăk Rve 21/06/2023 - 02/08/2023 Đang trong thời gian giải quyết
19  A phát H34.28-230418-0008 Thôn 7, Đăk Tơ Lung 18/04/2023 - 07/07/2023 Đang trong thời gian giải quyết
20 Phạm Hải H34.28-230504-0001 Thôn 5, TT Đăk Rve 4/5/2023-20/7/2023 Đang trong thời gian giải quyết
21 Nguyễn Thị Lý H34.28-230621-0002 Thôn 3, TT Đăk Rve 21/06/2023- 02/08/2023 Đang trong thời gian giải quyết
V Hồ sơ đã trả kết quả:
22 Y Thoa H34.28-230413-0004 Thôn 5, TT Đăk Rve 13/04/2023- 05/07/2023 Đã trả kết quả
23 A Thing Thôn 4, Đăk Tơ Lung 08/1/2023-31/3/2023 Đã trả kết quả
24 Đinh Xuân Nhung H34.28-230418-0001 Thôn 4, TT Đăk Rve 18/04/2023- 24/07/2023 Đã trả kết quả
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